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- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Khả Thế 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Đặng Hồng Việt 

2.Ông Trần Văn Tiến 

-Thư ký phiên Tòa: Bà Vũ Thị Thùy Nhung – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Chư Pr, tỉnh Gia Lai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư Pr, tỉnh Gia Lai tham gia 

phiên tòa: Ông Lê Văn Sơn - Kiểm sát viên. 

Ngày 03 tháng 10 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chư Pr, tỉnh Gia 

Lai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 26/2018/HSST 

ngày 03 tháng 7 năm 2018, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

40/2018/QĐXXST- HS, ngày 17 tháng 9 năm 2018 đối với bị cáo:  

Thái Văn H, sinh năm 1968; Nơi đăng ký HKTT: Tổ 6, khu v, phường Q, TP. 

Q, tỉnh B; Tạm trú: Tổ 1, khu v, phường Q, TP. Qu, tỉnh B; Nghề nghiệp: Lái 

xe; Trình độ văn hóa: 8/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; 

Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Thái Văn C và bà Nguyễn Thị Ấ, có vợ là 

Nguyễn Thị Hồng L (đã ly hôn) và 02 người con; Tiền án; Tiền sự: Không; 

Nhân thân: Không có án tích, không bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ 

luật, bị bắt tạm giữ, tạm giam: Không. (Có mặt). 

- Ngƣời đại diện hợp pháp cho bị hại có ông T, sinh năm 1978 

Trú tại: Thôn C, xã Đ, huyện M, tỉnh Gia Lai. (Có mặt). 

-Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Nguyễn Hữu H, sinh năm 1984 

Trú tại: Thôn P, xã I, huyện ChưPr, tỉnh Gia Lai. (Có đơn xét xử vắng mặt). 

2. Ông Lê Thanh N, sinh năm 1986 

Trú tại: Thôn P, xã I, huyện ChưPr, tỉnh Gia Lai. (Có mặt). 

3. Ông Phan Vĩnh H, sinh năm 1982 
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Trú tại: Tổ 7, phường Đ, TP. Q, tỉnh Bình Định. (Có đơn xét xử vắng mặt). 

4. Ông Rơ Lan B, sinh năm 1960 

Trú tại: Lang A, xã G, TP. P, tỉnh Gia Lai. (Có mặt). 

-Ngƣời làm chứng: Ông Phạm Văn B, sinh năm 1964 

Trú tại: Thôn P, xã I, huyện ChưPr, tỉnh Gia Lai. (Vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, 
nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  
 Khoảng 16 giờ, ngày 28/12/2017, Thái Văn H (Có giấy phép lái xe hạng 

D) điều khiển xe ô tô tải có mui BKS: 77C – 087.15 là xe của công ty TNHH C 

địa chỉ : Tổ 1, khối P, TT. P, huyện T, tỉnh Bình Định để đi đến công ty N ở xã 

I, huyện Chư Pr, tỉnh Gia Lai để lấy phôi cao su. 

 Khi đi H điều khiển xe đi theo hướng Thành phố K và đi trên đường H, 

đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, H điều khiển xe đi tới địa phận xã I, 

huyện ChưPr, tỉnh Gia Lai và đi với tốc độ khoảng 50km/h, H vừa đi vừa quan 

sát để tìm công ty N, khi đi qua trạm thu phí Đ khoảng 3km, H dừng xe lại gọi 

điện để hỏi đường thì được biết đã đi qua công ty N, lúc này, H điều khiển cho 

xe quay lại đi theo hướng ngược lại và đi với tốc độ 40km/h, H tiếp tục quan sát 

về phía bên trái để tìm công ty N. Đến khoảng 19 giờ 20 phút cùng ngày, khi đi 

đến km 1611+ 900m, đường H thuộc địa phận thôn P, xã I, huyện Chư Pr, tỉnh 

Gia Lai H phát hiện phía bên trái đường theo hường đi của H có công ty Q địa 

chỉ thôn P, xã I, huyện Chư Pr, tỉnh Gia Lai H phát hiện bên trái đường theo 

hướng đi của H có công ty Q bật đèn điện sáng, H nghĩ là công ty N nên điều 

khiển xe bật đèn xi nhan bên trái (phía bên tài), bật đèn ưu tiên rồi rẽ trái vào 

cổng công ty Q khi xe dừng trước cổng công ty Q, phần đuôi xe vẫn nằm ngoài 

mặt đường 4,15m và cách tim đường 1,35m, H kéo thắng tay nhưng vẫn cho xe 

nổ máy và các thiết bị đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu vẫn sáng, sau đó H xuống xe 

đi đến cổng công ty Q, H nhìn vào bên trong thì thấy ông Nguyễn Ngọc T là bảo 

vệ công ty Q, H hỏi ông T đây có phải là công ty N không? Trong lúc hỏi ông T 

thì ông T điều khiển xe mô tô BKS: 81B1- 790.23 chở sau là ông Rơ Lan B đi từ 

hướng thành phố P tới huyện C đã tông vào phần hông bên trái (bên phụ) của xe 

ô tô, thấy tai nạn ở phía trước cổng công ty mình nên anh Nguyễn Hữu H là 

công nhân làm tại công ty Q chạy ra giúp người bị tai nạn thì bị xe ô tô BKS: 

81T1- 094.52 do Lê Thanh N điều khiển đi theo hướng thành phố P đi huyện C 

tới do không chú ý quan sát đã tông vào người anh H, sau đó H cùng với mọi 

người đưa ông T và ông B và H đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, 

do vết thương quá nặng nên ông T chết tại bệnh viện, ông B và H được điều trị 

tại bệnh viện. Đối với H sau đó đã đến Công an huyện Chư Pr để khai báo nội 

dung vụ việc. 

 Tại bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 475/TT – TTPY ngày 

29/12/2017 của trung tâm pháp y tỉnh Gia Lai kết luận nguyên nhân chết của 

ông Tữk: Vỡ sọ hàm mặt + đa chấn thương do tai nạn giao thông. 
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 Tại bản cáo trạng số: 25/CT - VKS ngày 02 tháng 7 năm 2018 Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Chư Pr, tỉnh Gia Lai đã truy tố bị cáo Thái Văn H về tội: Vi 

phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Theo quy định 

tại:  Khoản 1 Điều 202 của Bộ luật hình sự năm 1999. 

Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi của mình như nội dung ở trên. 

 Trình bày luận tội tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy 

tố như bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Thái Văn H 

phạm tội: Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 202 của bộ luật hình sự năm 1999; 

Các điểm b; s khoản 1, khoản 2 Điều 51 ; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 

2015, xử phạt bị cáo Thái Văn H từ 12 (mười hai) đến 15 (mười lăm) tháng tù 

cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 (hai mươi bốn) đến 30 (ba mươi) 

tháng. Ngoài ra Kiểm sát viên còn đề nghị buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy 

định của pháp luật. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã thỏa thuận bồi thường cho gia đình bị 

hại số tiền là 115.800.000 đồng (một trăm mười lăm triệu, tám trăm nghìn 

đồng),  chủ xe ô tô anh Phan Vĩnh H bồi thường cho gia đình bị hại số tiền  

10.000.000đ (mười triệu đồng), đại diện cho bị hại xác nhận đã nhận đủ số tiền 

trên và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, ngoài ra bị cáo 

và anh Phan Vĩnh H bồi thường cho gia đình anh B số tiền 26.000.000đ (hai 

mươi sáu triệu đồng), trong đó bị cáo là 5.000.000đ (năm triệu đồng), anh H 

21.000.000đ (hai mươi mốt triệu đồng). Đối với phần thương tích của ông B, 

ông B đã làm đơn từ chối giám định và không yêu cầu gì thêm về phần dân sự. 

Đối với hành vi của Lê Thanh N điều khiển xe mô tô 81T1- 094.52 không 

chú ý quan sát tông vào anh Nguyễn Hữu H đang cứu người bị nạn, làm anh H 

bị thương, quá trình điều tra anh N đã tự nguyện bồi thường cho anh H 

5.000.000đ (năm triệu đồng), anh H đã nhận đủ và không yêu cầu gì thêm và có 

đơn từ chối giám định. Hành vi của N đã bị công an huyện Chư Pr ra quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính nên không đề cập xử lý. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra Công an huyện        

Chư Pr, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư Pr, Kiểm sát viên 

trong quá trình Điều tra, Truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền và trình tự 

thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình Điều tra và tại phiên 

tòa, bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan đến vụ án không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 

cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đúng quy định của pháp luật. 

[2] Trong quá trình điều tra và qua thẩm tra, xét hỏi tại phiên tòa, bị cáo 

đã thừa nhận hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo hoàn toàn phù hợp với sơ đồ 
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hiện trường, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm phương 

tiện liên quan đến tai nạn, kết luận giám định pháp y, lời khai của người đại diện 

hợp pháp của bị hại, Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người làm chứng 

cùng các tài liệu liên quan đã được cơ quan Cảnh sát Điều tra công an huyện 

Chư Pr, tỉnh Gia Lai thu thập có trong hồ sơ vụ án. 

 [3] Như vậy, có cơ sở xác định bị cáo Thái Văn H được học và cấp giấy 

phép lái xe hạng D, điều khiển xe ô tô BKS: 77C – 087.15 dừng xe ô tô trên 

đường bộ không đúng vị trí, phần đuôi xe lấn ra mặt đường 4.15m không đảm 

bảo an toàn cùng lúc đó ông T điều khiển xe mô tô BKS: 81B1- 790.23 chở sau 

là ông Rơ Lan B đi từ hướng thành phố P tới huyện C đã tông vào phần hông 

bên trái (bên phụ) của xe ô tô và tử vong, ông B bị thương vì vậy Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Chư Pr, tỉnh Gia Lai truy tố bị cáo Thái Văn H về tội vi phạm 

quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ tại khoản 1 Điều 202 

của Bộ luật hình sự năm 1999 là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp 

luật. Hành vi trên của Thái Văn H đã vi phạm điểm e khoản 3 Điều 18 Luật 

giao thông đường bộ năm 2008 " dừng xe, không được tắt máy và không được 

rời khỏi vị trí lái” và Điểm h khoản 4 điều 18 của Luật giao thông đường bộ 

năm 2008: “ Không được dừng xe trước cổng và trong phạm vi 5 mét hai bên 

cổng trụ sở cơ quan, tổ chức”. Do không tuân thủ theo quy định nên dẫn đến 

gây hậu quả nghiêm trọng (làm chết 01 người). Do vậy Hội đồng xét xử có đủ 

cơ sở để kết luận bị cáo Thái Văn H đã phạm tội “Vi phạm quy định về 

điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Tội phạm và hình phạt được 

quy định tại khoản 1 Điều 202 của Bộ luật hình sự năm 1999. 

 [4] Xét tính chất, mức độ do hành vi của bị cáo Thái Văn H gây ra trong 

vụ án thấy rằng: Bị cáo là người đã trưởng thành, đã được cấp giấy phép lái xe 

theo quy định lẽ ra bị cáo phải tuân thủ các quy tắc khi tham gia giao thông 

đường bộ, phải đậu và đừng xe đúng quy định nhưng bị cáo đã không làm được 

điều đó, hậu quả ông T tử vong. Chứng tỏ bị cáo đã không tuân thủ các quy tắc 

về giao thông đường bộ, hành vi đó của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội gây đau 

thương cho gia đình nạn nhân, không những xâm phạm đến tính mạng của người 

khác được pháp luật bảo vệ mà còn gây mất trật tự an toàn giao thông đường bộ 

tại địa bàn huyện Chư Pr. Vì vậy cần phải có biện pháp giáo dục thích đáng . 

[5] Xét thấy trong quá trình điều tra, truy tố và  tại phiên tòa bị cáo thật sự 

thể hiện thái độ ăn năn, hối cải, khi thấy hậu quả mình gây ra bị cáo cũng đã tích 

cực bồi thường tiền để khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại, bị cáo chưa có 

tiền án, tiền sự, đại diện gia đình bị hại có ý kiến xin giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo, xét tai nạn rủi ro là ngoài ý muốn, bị hại có lỗi một phần khi điều khiển xe 

có sử dụng rượu. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại 

các điểm b; s khoản 1; khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

Theo quy định tại Nghị Quyết số 41/2017 về việc sửa đổi bổ sung Bộ luật 

hình sự về việc áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội, xét thấy mức hình 

phạt quy định tại khoản 1 Điều 202 của Bộ luật hình sự năm 1999 có khung hình 

phạt nhẹ hơn so với khoản 1 Điều 260 của Bộ luật hình sự năm 2015, nên áp 

dụng hình phạt quy định tại Điều 202 của Bộ luật hình sự năm 1999 cho bị cáo. 
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 [6] Về trách nhiệm dân sự : Đại diện hợp pháp cho bị hại; Người có quyền 

lợi nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu gì thêm về phần dân sự do đó Hội đồng 

xét xử không xem xét, giải quyết. 

 [7] Về án phí: Bị cáo Thái Văn H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

 

 QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Thái Văn H phạm tội Vi phạm quy định về điều 

khiển phương tiện giao thông đường bộ. 

2. Về trách nhiệm hình sự: Căn cứ vào khoản 1 Điều 202 của Bộ luật 

hình sự năm 1999; Các điểm b; s khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật 

hình sự năm 2015 

Xử phạt bị cáo Thái Văn H 15 (mười lăm) tháng tù, cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách 30 ( ba mươi) tháng. Thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, 

ngày 03/10/2018. 

Áp dụng khoản 2 Điều 65 của Bộ luật hình sự: Giao bị cáo Thái Văn H 

cho Uỷ ban nhân dân phường Q, TP. Q, tỉnh B giám sát giáo dục . 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, nếu được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

theo quy định của luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án quyết định 

buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì tòa án buộc người đó phải chấp 

hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo 

quy định tại Điều 56 của bộ luật này.  

3. Về trách nhiệm dân sự: Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết. 

4. Về vật chứng vụ án: Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết. 

5. Về án phí sơ thẩm: Áp dụng các điều 135, 136 của Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015 và khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án buộc bị cáo Thái Văn H 

phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai để yêu cầu xét xử 

phúc thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 03/10/ 2018). 

Đối với những người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa, thời hạn kháng 

cáo là 15 ngày tính từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ. 

Nơi nhận:                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Gia Lai;                                 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND huyện Chư Pr;  

- Công an huyện Chư Pr;        (Đã ký) 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án.       
        Lê Khả Thế 
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